	TRƯỜNG THCS GIA THỤY

TỔ SINH – HÓA – ĐỊA

Năm học 2017 - 2018
ĐỀ 1
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: ĐỊA LÍ 6

Thời gian: 45 phút

Ngày thi 04/12/2017


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

A. (1.5 điểm )Ghi vào bài làm chữ cái đầu đáp án đúng.

Câu 1. Độ nghiêng của trục Trái Đất so với mặt phẳng quỹ  đạo là:
   
           A. 66033’                          B. 66023’               

   
           C. 66055’                          D. 66032’
Câu 2: Ngày 22/6  ánh sáng Mặt Trời chiếu vuông góc vào vĩ tuyến bao nhiêu độ?  Vĩ tuyến đó gọi là gì?
 
A. 23027’B, chí tuyến bắc.


B. 23027’ N, chí tuyến nam.
C. 66033’N, vòng cực nam.


D. 66033’B, vòng cực bắc .
Câu 3: Hai nửa cầu Bắc và Nam cùng nhận được lượng nhiệt và ánh sáng mặt trời như nhau vào ngày:

             A. 21/3                                                                   B. 23/9


   C. 22/6                                                                   D. 22/12 

B. (1.5 điểm): Ghép các ý ở cột A với cột B sao cho phù hợp và ghi vào bài làm.
	A
	B

	1. Trái đất tự quay quanh trục theo hướng
	A. Giờ G.M.T

	2. Thời gian Trái Đất tự quay một vòng quanh trục là
	B. Các vật thể chuyển động trên bề mặt trái đất đều bị lệch hướng

	3. Do Trái Đất tự quay quanh trục nên
	C. Từ Tây sang Đông

	
	D. 24h

	
	


PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1: (4 điểm) Dân gian Việt Nam có câu ca dao

“ Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

Ngày tháng mười chưa cười đã tối”.

a. Câu ca dao trên nói về hiện tượng gì? Hiện tượng này ở bán cầu nào?

b. Em hãy giải thích hiện tượng đó?

Câu 2: (2 điểm) Các địa mảng của Trái Đất đứng yên hay di chuyển? Nếu hai địa mảng xô vào nhau hay tách xa nhau thì xảy ra kết quả gì?

 Câu 3: (1 điểm) Một cuộc điện thoại được gọi đi từ thành phố Hà Nội ( múi giờ số 7) hồi 5 giờ sáng ngày 01 tháng 06 năm 2016 đến  Tokyo ( múi giờ số 9). Hỏi ở Tokyo  nhận được cuộc gọi đó vào lúc mấy giờ?
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MÔN: ĐỊA LÍ 6
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

A. (1.5 điểm)Chọn đáp án bằng cách ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Độ nghiêng của trục Trái Đất so với mặt phẳng quỹ  đạo là:
   
           A. 66033’                          B. 66023’               

   
           C. 66055’                          D. 66032’
Câu 2: Ngày 22/12 ánh sáng Mặt Trời chiếu vuông góc vào vĩ tuyến bao nhiêu độ?  Vĩ tuyến đó gọi là gì?
 
A. 23027’B, chí tuyến bắc.


B. 23027’ N, chí tuyến nam.
C. 66033’N, vòng cực nam.


D. 66033’B, vòng cực bắc .
Câu 3: Hai nửa cầu Bắc và Nam cùng nhận được lượng nhiệt và ánh sáng mặt trời như nhau vào ngày:

             A. 21/3                                                                   B. 22/12


   C. 22/6                                                                   D. 23/9
B. (1.5 điểm): Ghép các ý ở cột A với cột B sao cho phù hợp và ghi vào bài làm.
	A
	B

	1. Trái đất tự quay quanh trục theo hướng
	A. Giờ G.M.T

	2. Thời gian Trái Đất tự quay một vòng quanh trục là
	B. Các vật thể chuyển động trên bề mặt trái đất đều bị lệch hướng

	3. Do Trái Đất tự quay quanh trục nên
	C. 24h

	
	D. Từ tây sang đông

	
	


PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1: (4 điểm) Dân gian Việt Nam có câu ca dao
“ Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

Ngày tháng mười chưa cười đã tối”.

a. Câu ca dao trên nói về hiện tượng gì? Hiện tượng này ở bán cầu nào?

b. Em hãy giải thích hiện tượng đó?

Câu 2: ( 2 điểm) Trình bày đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất và nêu vai trò của nó đối với đời sống và hoạt động của con người?
Câu 3: (1 điểm) Một cuộc điện thoại được gọi đi từ thành phố Hồ Chí Minh ( múi giờ số 7) hồi 8 giờ sáng ngày 01 tháng 06 năm 2016  đến  Tokyo ( múi giờ số 9). Hỏi ở Tokyo nhận được cuộc gọi đó vào lúc mấy giờ?
